
CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT 

 

Tên doanh nghiệp 
Mã số doanh 

nghiệp 
Lĩnh vực sử dụng chất được kiếm soát 

Ngày hoàn thành 
kiểm tra, đánh 

giá 

CÔNG TY TNHH 
ENTALPIA EUROPE 
VIETNAM 

0316212106 Nhập khẩu chất được kiểm soát; Xuất khẩu chất 
được kiểm soát 

21/03/2023 

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
POU SUNG VIỆT 
NAM 

3600710751 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

21/03/2023 

Công ty LD TNHH 
Hino Motors Việt Nam 

0100114272 Sản xuất thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất 
từ chất được kiểm soát 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Kokuyo Việt Nam 

0200656663 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Bbraun Việt Nam 

0100114064 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Brenntag Việt Nam 

0310474190 Nhập khẩu chất được kiểm soát 17/02/2023 

Công ty TNHH Thế 
giới Việt 

1300463339 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Phihong Việt Nam 

0201933912 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 

17/02/2023 
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tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

Cảng hàng không 
quốc tế Tân Sơn Nhất 
- Chi nhánh TCT 
Cảng HKVN-CTCP 

0311638525-
003 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH Công 
nghệ Hitron Việt Nam 

0201966435 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Mabuchi Motor Đà 
Nẵng 

0400485408 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH Thiết 
bị Tân Tiến Sumiden 
Việt Nam 

3602651420 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Cảng hàng không 
quốc tế Nội Bài- Chi 
nhánh TCT Cảng 
HKVN-CTCP 

0311638525-
002 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 
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Công ty CP Hải Việt 
NM (HAVICO1) 

3500387294 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty CP Hải Việt – 
Kho lạnh Phú Mỹ 

3500387294 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH TDS 
Việt Nam 

0700777105 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty CP Tập đoàn 
Hương Sen 

1000214733 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty Dầu khí Việt 
Nhât -JVPC 

3500304756 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH Pou 
Sung Việt Nam 

3600710751 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 
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Công ty TNHH Calofic 5700101362 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Samsung Electronics 
Việt Nam 

2300325764 Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất 
từ chất được kiểm soát; Sở hữu máy điều hòa 
không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 
kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh 
định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 
BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công 
suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH Công 
nghiệp Bao bì Ngai 
Mee 

3700232393 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Cảng hàng không 
quốc tế Đà Nẵng-Chi 
nhánh TCT Cảng 
HKVN-CTCP 

0311638525-
001 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Terumo Việt Nam 

2500254567 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 
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Công ty TNHH 
Takahata Precision 
VIệt Nam 

0200635014 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Schaeffler Việt Nam 

0304379252 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Calofic tại Hiệp 
Phước,Tp Hồ Chí 
Minh 

5700101362-
008 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Cảng hàng không 
quốc tế Phú Quốc-Chi 
nhánh TCT Cảng 
HKVN-CTCP 

0311638525-
008 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Samsung Display Việt 
Nam 

2300852009 Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, 
sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm 
soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất 
lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và 
có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị 
lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị 
lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Samsung Electronics 

4601124536 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 

17/02/2023 
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Việt Nam, Thái 
Nguyên 

tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

Công ty TNHH Nipro 
Pharma Việt Nam 

0201255784 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Cảng hàng không 
quốc tế Cát Bi- Chi 
nhánh TCT Cảng 
HKVN-CTCP 

0311638525-
005 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH THE K 
GTC 

0109041773 Nhập khẩu chất được kiểm soát 17/02/2023 

Công ty Cổ phần giải 
pháp an toàn Unitek 

0108929982 Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, 
sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm 
soát; 

17/02/2023 

Chi nhánh Tổng Công 
ty phát điện 3- CTCP-
Công ty Nhiệt điện 
Mông Dương 

3502208399 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 
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Công ty TNHH CCI 
Việt Nam 

4000442527 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH Parker 
Processing Việt Nam 

0101029661 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Cảng hàng không 
quốc tế Vinh- Chi 
nhánh Tổng công ty 
Cảng hàng không VN-
CTCP 

0311638525-
012 

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty CP Điện lực 
Dầu khí Nhơn Trạch 2 

3600897316 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH MTV 
Coomart Hải Phòng 

0201264531 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 
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Công ty TNHH Nidec 
Tosok Akiba (Việt 
Nam) 

0309286918 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty Ô tô 
TOYOTA Việt Nam 

2500150335 Sản xuất thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất 
từ chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản 
phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm 
soát; Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất 
điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH Intel 
Products Việt Nam 

0304295429 Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất 
từ chất được kiểm soát; Sở hữu máy điều hòa 
không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 
kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh 
định của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 
BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH Hitachi 
Astemo Vĩnh Phúc 

2500150617 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Samsung Electro- 
Mechanics Việt Nam 

4601141771 Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, 
sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm 
soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất 
lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và 
có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị 

17/02/2023 



CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT 

 

Tên doanh nghiệp 
Mã số doanh 

nghiệp 
Lĩnh vực sử dụng chất được kiếm soát 

Ngày hoàn thành 
kiểm tra, đánh 

giá 

lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị 
lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

Công ty TNHH LG 
Display Việt nam Hải 
phòng 

0201723640 Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, 
sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm 
soát; Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất 
lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và 
có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị 
lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị 
lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Fujikura Composites 
Hải Phòng 

0200476290 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH 
Sumitomo Nacco 
Forklift Việt Nam 

0102854547 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h) 

17/02/2023 

Công ty TNHH Hóa 
chất AGC Việt Nam 

3500103859 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện 
lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 

Công ty TNHH Yazaki 
Hải Phòng Việt Nam 

0200438947 Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh 
danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có 
tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn 
hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết bị lạnh 
công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW 

17/02/2023 




